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BÁO CÁO  

Tổng hợp danh mục sách giáo khoa sử dụng trong năm học 2024-2025 

 

Căn cứ Quyết định số 534/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2024 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GD&ĐT) về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa môn Tiếng Pháp lớp 

3, sách giáo khoa lớp 4, lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ CV số 820/PGD&ĐT ngày 16/05/2024 của Phòng GD&ĐT thị xã Đông 

Triều V/v thông báo danh mục SGK môn Tiếng Pháp lớp 3, sách giáo khoa lớp 4, lớp 

5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh; 

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến của giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh lớp 1, 

lớp 2, lớp 3, lớp 4 về việc không điều chỉnh danh mục SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 

sử dụng tại trường TH Yên Đức năm học 2024-2025;  

Căn cứ kết quả đề xuất chọn sách giáo khoa lớp 5 dùng cho năm học 2024-

2025 của Hội đồng đề xuất chọn SGK. 

1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền  

Nhà trường triển khai tới 100% cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) về 

Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông để GV 

nắm bắt được yêu cầu cần đạt của từng môn học, làm căn cứ đánh giá sách, đề xuất 

lựa chọn sách giáo khoa (SGK). 

Nhà trường tuyên truyền các đầu sách giáo khoa đã được Hội đồng lựa chọn, 

đề xuất. 

Không khai Quyết định số 534/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo (GD&ĐT) về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa môn Tiếng Pháp 

lớp 3, sách giáo khoa lớp 4, lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh lên trang web nhà trường. 

Lấy ý kiến của giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 

về việc điều chỉnh danh mục SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 sử dụng tại trường TH 

Yên Đức.  

Thống nhất đề nghị không điều chỉnh danh mục SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4; 

tiếp tục sử dụng danh mục SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 đã được UBND tỉnh phê 

duyệt  cho năm học 2024-2025. 

Thực hiện Báo cáo số 1214/BC-SGD&ĐT ngày 16/04/2024 của SGD tỉnh QN 

Kết quả thẩm định hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 và tổng hợp danh mục sách 

giáo khoa được các cơ sở giáo dục tiểu học lựa chọn sử dụng từ năm học 2024-2025 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 



Thông báo tới CBQL, GV danh mục sách giáo khoa đã được Bộ GD phê  duyệt, 

cung cấp địa chỉ truy cập bản điện tử của SGK. 

2. Danh mục sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2024-2025 như sau: 

Tiếp tục lựa chọn sử dụng danh mục SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 theo các Quyết 

định của UBND tỉnh. Không có đề nghị điều chỉnh, bổ sung cụ thể như sau: 
2.1. Sách giáo khoa lớp 1 năm học 2024-2025. 

TT  Sách Giáo khoa  Tên bộ sách  Tên tác giả  Nhà xuất bản Ghi   

chú 

1  

Tiếng Việt 1 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng ( 

Tổng chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản Giaó 

dục Việt Nam 

 

2  
Toán 1 

Cánh diều 

 

Đỗ Đức Thái 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm 

 

3  
Đạo đức 1 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản Giaó 

dục Việt Nam 

 

4  Tự nhiên và xã 

hội 1 

Cánh diều Mai Sỹ Tuấn 

(Tổng chủ biên ) 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm 

 

5  

Hoạt động trải 

nghiệm 1 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Bùi Sỹ Tụng 

(Tổng chủ biên ), 

Nguyễn Thanh 

Bình ( Chủ biên) 

Nhà xuất bản Giaó 

dục Việt Nam 

 

6  

Giáo dục thể chất 

1 

Cánh diều Đặng Ngọc 

Quang (Tổng chủ 

biên kiêm chủ 

biên), Nguyễn 

Công Trường 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm 

 

7  

GDNT (Âm nhạc) 

1 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Đỗ Thị Minh 

Chính (Tổng chủ 

biên kiêm Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản Giaó 

dục Việt Nam 

 

8  

GDNT (Mỹ thuật) 

1 

Cánh diều 

 

Phạm Văn Tuyến 

(Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Đông ( Chủ biên) 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm 

 

9  

Tiếng Anh 1 

I- learn Smart 

Start 

Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

(Chủ biên) 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 



2.2. Sách giáo khoa lớp 2 năm học 2024-2025. 

TT  Sách Giáo khoa  Tên bộ sách  Tên tác giả  Nhà xuất bản Ghi   

chú 

1  Tiếng việt 2 Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng( 

Tổng chủ biên) 

Bùi Mạnh Hùng, 

Trần Thị Hiền 

Lương( Đồng chủ 

biên). 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

2  Toán 2 Cánh Diều Đỗ Đức Thái 

(Tổng chủ biên) 

NXB Đại học SP   

3  Đạo đức 2 Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan 

(Tổng chủ biên) 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

4  TNXH 2 Cánh diều Mai Sỹ Tuấn 

(Tổng chủ biên ) 

NXB Đại học SP  

5  Giáo dục thể chất 

2 

Cánh Diều Lưu Quang 

Hiệp(Tổng Chủ 

biên) 

NXB Đại học SP  

6  Âm nhạc 2 Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hoàng Long, Đỗ 

Thị Minh Chính 

(Tổng chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

7  Mỹ thuật 2 Cánh diều Nguyễn Thị Đông 

(Tổng chủ biên) 

NXB Đại học SP  

8  Hoạt động  

 

trải nghiệm 2 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, 

Bùi Sỹ Tụng 

(Tổng Chủ biên) 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

9  Tiếng Anh 2 

I-learn Smart 

Start 

I learn Smart 

Start 

Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên (Chủ biên) 

NXB Đại học SP TP 

Hồ Chí Minh 

 

 

 

 



2.3. Sách giáo khoa lớp 3 năm học 2024-2025. 

TT  Sách Giáo khoa  Tên bộ sách  Tên tác giả  Nhà xuất bản Ghi   

chú 

1  Tiếng Việt Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng Giáo dục Việt Nam  

2  Toán Cánh diều Đỗ Đức Thái Đại học Sư phạm 

 thành phố Hồ Chí 

 

3  Đạo đức Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan Giáo dục Việt Nam  

4  Tự nhiên xã hội Cánh diều Mai Sỹ Tuấn Đạ học Sư Phạm  

5  Hoạt động trải 

nghiệm 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy Giáo dục Việt Nam  

6  Âm nhạc Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hoàng Long Giáo dục Việt Nam  

7  Giáo dục thể chất Cánh diều Lưu Quang Hiệp Đại học sư phạm  

8  Tiêng Anh 

(i- Learn Smart 

Start) 

 Võ Đại Phúc Đại học Sư phạm 

 thành phố Hồ Chí 
 

9  Tin học Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

 Nguyễn Chí  

Công 

Giáo dục Việt Nam  

10  Công nghệ Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lê Huy Hoàng Giáo dục Việt Nam  

11  Mĩ Thuật Cánh diều Nguyễn Thị Đông Đại học Sư phạm  

2.4. Sách giáo khoa lớp 4 năm học 2024-2025. 

TT 
Sách giáo 

khoa 
Tên bộ sách 

Tên tác giả 
Nhà xuất bản 

Ghi chú 

2 Tiếng Việt 4 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh 

Hùng 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

1 Toán 4 Cánh Diều 
Đỗ Đức Thái Đại học sư 

phạm 

 



3 Đạo đức 4 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị 

Toan 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 Khoa học Cánh Diều 
Mai Sỹ Tuấn Đại học sư 

phạm 

 

5 
Lịch sử&Địa 

lý 4 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh 

Giang,  

Trần Thị Hà 

Giang 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 Âm nhạc 4 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 Mĩ thuật 4 Cánh Diều 
Nguyễn Thị 

Đông 

Đại học sư 

phạm 

 

8 GDTC 4 Cánh Diều 
Lưu Quang 

Hiệp 

Đại học sư 

phạm 

 

9 HĐTN 4 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 Công nghệ 4 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Vãn 

Hồng 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

11 Tin học 4 Cánh Diều 
Hồ Sĩ Đàm Đại học sư 

phạm 

 

12 Tiếng Anh 4 Global Success 

Hoàng Văn 

Vân 

Đại học sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

2.1. Sách giáo khoa lớp 5 năm học 2024-2025. 

TT Sách giáo khoa Tên bộ sách 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản 
Ghi 

chú 

2 Tiếng Việt 5 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng Giáo dục Việt 

Nam 

 

1 Toán 5 Cánh Diều 
Đỗ Đức Thái Đại học sư 

phạm 

 

3 Đạo đức5 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Thị Toan Giáo dục Việt 

Nam 

 



4 Khoa học 5 Cánh Diều 
Bùi Phương Nga Đại học sư 

phạm 

 

5 
Lịch sử&Địa lý 

5 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 Âm nhạc 5 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Đỗ Thị Minh 

Chính, Nguyễn Thị 

Thanh Bình 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 Mĩ thuật 5 Cánh Diều 
Nguyễn Thị Đông Đại học sư 

phạm 

 

8 GDTC 5 Cánh Diều 
Đinh Quang Ngọc Đại học sư 

phạm 

 

9 HĐTN 5 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 Công nghệ 5 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Lê Huy Hoàng Giáo dục Việt 

Nam 

 

11 Tin học 5 Cánh Diều 
Hồ Sĩ Đàm Đại học sư 

phạm 

 

12 Tiếng Anh 5 English Discovery 

Trần Thị Lan 

Anh (Chủ biên), Cao 

Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 

Trên đây là báo cáo danh mục chọn sách giáo khoa lớp 1,2,3,4,5 sử dụng cho năm học 

2024-2025 của Trường Tiểu học Yên Đức.   

 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT (b/c); 

- Lưu:VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
  

        

      Hoàng Thị Vân 

 


		2024-05-24T09:48:23+0700
	Việt Nam
	Tiểu học Yên Đức<thyenduc@dongtrieu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




